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MÔN THI : MKT 379 (SA-SC-SE) Học kỳ : 2

Thời gian : 18h00 - 22/07/2026   -   Phòng thi 108 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 29211554253 Cáp Quân Bảo MKT 379 SA K29QDM

2 29204659756 Bùi Thị Mỹ Chinh MKT 379 SA K29QDM

3 29214640509 Tôn Thất Dũng MKT 379 SA K29QDM

4 28214602601 Phan Bùi Minh Duy MKT 379 SA K28QDM NỢ HP

5 29204927459 Phạm Thị Thanh Hà MKT 379 SA K29QDM

6 29204640749 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh MKT 379 SA K29QDM

7 29204651119 Trần Thị Thu Hiền MKT 379 SA K29QDM

8 29204664980 Nguyễn Thị Hoài Hoa MKT 379 SA K29QDM

9 29204637247 Võ Thủy Hoàng MKT 379 SA K29QDM

10 29204640644 Nguyễn Ngọc Huyền MKT 379 SA K29QDM

11 29204642782 Lê Thị Nhật Lệ MKT 379 SA K29QDM

12 29214652844 Trần Ngọc Bảo Linh MKT 379 SA K29QDM

13 29204641133 Nguyễn Thị Lợi MKT 379 SA K29QDM

14 29204658184 Lê Thị Quỳnh Nga MKT 379 SA K29QDM

15 29212349590 Lê Minh Nhật MKT 379 SA K29QDM

16 29204662611 Trần Thị Hà Nhi MKT 379 SA K29QDM

17 29204641841 Võ Huỳnh Như MKT 379 SA K29QDM
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2/8

MÔN THI : MKT 379 (SA-SC-SE) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Truyền Thông Xã Hội và Tiếp Thị Di Động * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 22/07/2026   -   Phòng thi 201 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 29204657838 Trần Thị Mỹ Phụng MKT 379 SA K29QDM

2 29206123865 Nguyễn Thị Xuân Phượng MKT 379 SA K29QDM

3 29204640670 Trần Diễm Quỳnh MKT 379 SA K29QDM

4 29204643122 Lê Thị Như Quỳnh MKT 379 SA K29QDM

5 29204658538 Nguyễn Thị Quỳnh MKT 379 SA K29QDM

6 29204624628 Nguyễn Thị Mỹ Sang MKT 379 SA K29QDM

7 29204632591 Lê Hồ Ngọc Thảo MKT 379 SA K29QDM

8 29204653754 Nguyễn Thị Hiếu Thiện MKT 379 SA K29QDM

9 29214628064 Đàm Chí Thiện MKT 379 SA K29QDM

10 30204655838 Võ Văn Quỳnh Trâm MKT 379 SA K30QDM

11 29204621309 Nguyễn Thị Thu Trang MKT 379 SA K29QDM

12 29214650056 Nguyễn Thế Trí MKT 379 SA K29QDM

13 29204655482 Nguyễn Thị Việt Trinh MKT 379 SA K29QDM

14 30204622156 Võ Nguyễn Huyền Trinh MKT 379 SA K30QDM

15 29214634864 Nguyễn Hữu Trung MKT 379 SA K29QDM

16 29204641288 Phạm Phương Uyên MKT 379 SA K29QDM

17 29204647661 Nguyễn Thu Uyên MKT 379 SA K29QDM
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3/8

MÔN THI : MKT 379 (SA-SC-SE) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Truyền Thông Xã Hội và Tiếp Thị Di Động * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 22/07/2026   -   Phòng thi 205 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 29204658107 Trần Thị Nhã Uyên MKT 379 SA K29QDM

2 29205024561 Lê Thị Tường Vi MKT 379 SA K29QDM

3 29214660109 Nguyễn Quang Vũ MKT 379 SA K29QDM

4 29204544164 Lê Hạnh Vy MKT 379 SA K29QDM

5 29204630526 Nguyễn Thị Hạ Vy MKT 379 SA K29QDM

6 28214633949 Trần Quốc Danh MKT 379 SC K28QDM

7 29214646463 Văn Công Đạt MKT 379 SC K29QDM

8 29204661765 Mai Thị Duyên MKT 379 SC K29QDM

9 29204658516 Nguyễn Thị Hà MKT 379 SC K29QDM

10 29204661599 Văn Khánh Hân MKT 379 SC K29QDM

11 29204640789 Trần Thị Thu Hoài MKT 379 SC K29QDM

12 29214620598 Nguyễn Ngọc Hoàng MKT 379 SC K29QDM

13 29214660152 Nguyễn Đăng Hoàng MKT 379 SC K29QDM

14 29204659017 Hồ Thị Thanh Huyền MKT 379 SC K29QDM

15 29214658498 Lê Quang Khánh MKT 379 SC K29QDM

16 29214658639 Trần Văn Khánh MKT 379 SC K29QDM

17 29219026160 Nguyễn Đăng Khoa MKT 379 SC K29QDM

18 29208037245 Lê Phan Nhật Kim MKT 379 SC K29QDM

19 29204651940 Lê Thị Lộc MKT 379 SC K29QDM

20 29214627229 Phan Phi Long MKT 379 SC K29QDM

21 29205150962 Lê Mai Na MKT 379 SC K29QDM

22 29206561392 Huỳnh Thị Li Na MKT 379 SC K29QDM

23 29204643728 Nguyễn Lê Kim Ngân MKT 379 SC K29QDM

24 29204639938 Lê Hữu Ngọc MKT 379 SC K29QDM

25 29214624769 Nguyễn Tấn Nguyên MKT 379 SC K29QDM

26 29214655710 Đặng Vũ Hoàng Nguyên MKT 379 SC K29QDM
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4/8

MÔN THI : MKT 379 (SA-SC-SE) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Truyền Thông Xã Hội và Tiếp Thị Di Động * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 22/07/2026   -   Phòng thi 210 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 29202720832 Đặng Thanh Nhàn MKT 379 SC K29QDM

2 29204650941 Trần Yến Nhi MKT 379 SC K29QDM

3 29204659078 Phạm Thị Yến Nhi MKT 379 SC K29QDM

4 29204641055 Hoàng Thị Quỳnh Như MKT 379 SC K29QDM

5 29204624534 Trần Mi Uyển Ny MKT 379 SC K29QDM NỢ HP

6 29214657908 Lê Văn Phong MKT 379 SC K29QDM

7 29204621043 Nguyễn Thanh Thiên Phúc MKT 379 SC K29QDM

8 29204634366 Hồ Thị Quyên MKT 379 SC K29QDM

9 29204624432 Lê Diễm Quỳnh MKT 379 SC K29QDM

10 29204649600 Nguyễn Như Quỳnh MKT 379 SC K29QDM

11 29214656893 Ngô Quang Sinh MKT 379 SC K29QDM

12 29204621592 Hồ Thanh Thanh Tâm MKT 379 SC K29QDM

13 29204655639 Lê Thị Tâm MKT 379 SC K29QDM

14 29204651861 Nguyễn Thị Hồng Thắm MKT 379 SC K29QDM

15 29204641724 Nguyễn Thị Thanh Thảo MKT 379 SC K29QDM

16 29204654899 Nguyễn Phương Thảo MKT 379 SC K29QDM

17 29204629602 Lê Thị Thanh Thúy MKT 379 SC K29QDM
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5/8

MÔN THI : MKT 379 (SA-SC-SE) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Truyền Thông Xã Hội và Tiếp Thị Di Động * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 22/07/2026   -   Phòng thi 211 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 29204623661 Trần Thị Như Thùy MKT 379 SC K29QDM

2 29204620753 Trần Thị Thu Thủy MKT 379 SC K29QDM

3 29204654971 Phạm Thị Ngọc Trâm MKT 379 SC K29QDM

4 29206141968 Nguyễn Thị Huyền Trâm MKT 379 SC K29QDM

5 29204539351 Khắc Thị Huyền Trang MKT 379 SC K29QDM

6 29204621203 Nguyễn Thị Phương Trang MKT 379 SC K29QDM

7 29204645297 Phan Huỳnh Lan Trinh MKT 379 SC K29QDM

8 29204764173 Hồ Nhật Tú Trinh MKT 379 SC K29QDM

9 29214652841 Lê Anh Tuấn MKT 379 SC K29QDM

10 29204637464 Nguyễn Thị Hồng Vân MKT 379 SC K29QDM

11 29204660150 Nguyễn Thị Ái Vân MKT 379 SC K29QDM

12 29214652085 Nguyễn Hải Bình An MKT 379 SE K29QDM

13 29204659861 Nguyễn Cao Hoài Ân MKT 379 SE K29QDM

14 29204343250 Hà Ngọc Châu Anh MKT 379 SE K29QDM

15 29214651289 Vũ Ngọc Tuấn Anh MKT 379 SE K29QDM

16 29214659895 Nguyễn Văn Tuấn Anh MKT 379 SE K29QDM

17 29204631909 Đỗ Hoàng Chi MKT 379 SE K29QDM

18 29214555434 Phạm Văn Đạt MKT 379 SE K29QDM

19 29214635042 Võ Tấn Đạt MKT 379 SE K29QDM

20 29204622398 Trần Thị Diện MKT 379 SE K29QDM

21 29214652025 Nguyễn Trung Đức MKT 379 SE K29QDM

22 29204647384 Võ Thị Mỹ Duyên MKT 379 SE K29QDM

23 29204651812 Trần Nguyễn Hà Giang MKT 379 SE K29QDM

24 30204629961 Võ Quỳnh Giang MKT 379 SE K30QDM

25 29204661727 Nguyễn Thị Như Hà MKT 379 SE K29QDM
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6/8

MÔN THI : MKT 379 (SA-SC-SE) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Truyền Thông Xã Hội và Tiếp Thị Di Động * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 22/07/2026   -   Phòng thi 404 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 29204641797 Vương Ngọc Gia Hân MKT 379 SE K29QDM

2 30204655646 Đoàn Thị Ngọc Hân MKT 379 SE K30QDM

3 29206538112 Nguyễn Mỹ Hạnh MKT 379 SE K29QDM

4 29204621612 Nguyễn Thị Thanh Hiền MKT 379 SE K29QDM

5 29204634757 Vy Thị Hoa MKT 379 SE K29QDM

6 30214640646 Nguyễn Thái Hoan MKT 379 SE K30QDM

7 29204622138 Nguyễn Phạm Tuyết Hồng MKT 379 SE K29QDM

8 29204654201 Hồ Thị Kim Huệ MKT 379 SE K29QDM

9 29214653662 Nguyễn Quang Hưng MKT 379 SE K29QDM

10 28214636893 Nguyễn Gia Huy MKT 379 SE K28QDM

11 29214658523 Châu Ngọc Từ Huy MKT 379 SE K29QDM

12 29204621761 Trương Thị Thanh Huyền MKT 379 SE K29QDM

13 30204633588 Võ Hồng Như Huyền MKT 379 SE K30QDM

14 29214642824 Huỳnh Anh Kha MKT 379 SE K29QDM

15 29204639179 Trần Thị Diễm Kiều MKT 379 SE K29QDM

16 29204661608 Nguyễn Thùy Linh MKT 379 SE K29QDM

17 29214662091 Huỳnh Tấn Lộc MKT 379 SE K29QDM
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7/8

MÔN THI : MKT 379 (SA-SC-SE) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Truyền Thông Xã Hội và Tiếp Thị Di Động * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 22/07/2026   -   Phòng thi 405 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 29204665643 Lê Thị Khánh Ly MKT 379 SE K29QDM NỢ HP

2 29204661913 Phạm Ngọc Mai MKT 379 SE K29QDM

3 29214637224 Phạm Tiến Mạnh MKT 379 SE K29QDM

4 30214625683 Ngô Văn Mạnh MKT 379 SE K30QDM

5 29204622078 Nguyễn Thị Ni Na MKT 379 SE K29QDM

6 30204526424 Trần Thị Chi Na MKT 379 SE K30QDM

7 29204621866 Nguyễn Kiều Ngân MKT 379 SE K29QDM

8 29204523673 Nguyễn Thị Thanh Ngọc MKT 379 SE K29QDM

9 30204131831 Nguyễn Thái Lê Ngọc MKT 379 SE K30QDM

10 28214639213 Phạm Quốc Nguyên MKT 379 SE K28QDM

11 29204648848 Võ Thị Ái Nhân MKT 379 SE K29QDM

12 29214644597 Phạm Công Nhân MKT 379 SE K29QDM

13 28204605419 Hoàng Nguyễn Tùng Nhi MKT 379 SE K28QDM

14 29204624441 Võ Quỳnh Nhi MKT 379 SE K29QDM

15 29204660652 Nguyễn Thị Yến Nhi MKT 379 SE K29QDM

16 29206123994 Nguyễn Thị Nhi MKT 379 SE K29QDM

17 30204663052 Nguyễn Thị Quỳnh Như MKT 379 SE K30QDM

18 29204641104 Trần Thị Thiên Nữ MKT 379 SE K29QDM

19 30204660221 Trần Ngọc Nữ MKT 379 SE K30QDM

20 30204630120 Nguyễn Thị Phương MKT 379 SE K30QDM NỢ HP

21 30216939499 Phạm Hoàng Quân MKT 379 SE K30QDM

22 29204623209 Trần Thị Quyên MKT 379 SE K29QDM

23 29214622778 Võ Lê Tình Sơn MKT 379 SE K29QDM NỢ HP

24 29204649450 Hoàng Thị Thanh Tâm MKT 379 SE K29QDM

25 29214623650 Nguyễn Thành Tâm MKT 379 SE K29QDM
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8/8

MÔN THI : MKT 379 (SA-SC-SE) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Truyền Thông Xã Hội và Tiếp Thị Di Động * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 22/07/2026   -   Phòng thi 501 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 29214661414 Nguyễn Văn Tân MKT 379 SE K29QDM

2 28208043075 Võ Thị Thu Thảo MKT 379 SE K29QDM

3 29214659812 Nguyễn Tấn Thi MKT 379 SE K29QDM

4 29214647369 Huỳnh Viết Thịnh MKT 379 SE K29QDM

5 29204644670 Phan Lê Tuyết Thu MKT 379 SE K29QDM

6 28214604674 Phan Nguyễn Minh Thuật MKT 379 SE K28QDM

7 29204642130 Nguyễn Thị Thu Thúy MKT 379 SE K29QDM

8 29204650464 Phạm Thị Phương Tình MKT 379 SE K29QDM

9 29214625443 Lê Anh Toàn MKT 379 SE K29QDM NỢ HP

10 29204638298 Nguyễn Ngọc Mai Trâm MKT 379 SE K29QDM

11 29204643328 Trịnh Thị Thu Trang MKT 379 SE K29QDM

12 29206845299 Bùi Thị Thu Trang MKT 379 SE K29QDM

13 29204357284 Phạm Lan Trinh MKT 379 SE K29QDM

14 29214654625 Phan Sỹ Trọng MKT 379 SE K29QDM

15 29219139744 Vương Quang Tuấn MKT 379 SE K29QDM

16 30204649174 Cao Thị Kim Tuyến MKT 379 SE K30QDM

17 29204661625 Nguyễn Thị Thanh Tuyền MKT 379 SE K29QDM

18 30204350652 Nguyễn Thị Thanh Tuyền MKT 379 SE K30QDM

19 28204643433 Ngô Thị Bích Vân MKT 379 SE K28QDM

20 29204624702 Nguyễn Thị Hà Vi MKT 379 SE K29QDM

21 29204638132 Nguyễn Thị Hồng Vi MKT 379 SE K29QDM

22 30204664718 Nguyễn Thị Yến Vi MKT 379 SE K30QDM

23 29204644792 Mai Thị Trúc Vy MKT 379 SE K29QDM

24 29204655517 Dương Thị Như Ý MKT 379 SE K29QDM

25 29204647976 Nguyễn Thị Minh Yến MKT 379 SE K29QDM
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